
Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15=13+14 16

TỔNG CỘNG 169.915 117.786 0 0 0 117.786 117.786

I

Danh mục khởi công mới cần bổ sung kế hoạch 

giai đoạn 2021-2025 (sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên)

169.915 117.786 0 0 0 117.786 117.786

1 Nhà tưởng niệm Chi bộ Chính Nghĩa
2023 

2024
7.500 6.500 6.500 6.500

2
Trường Tiểu học An Trung (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
6.500 4.500 4.500 4.500

3
Trường Tiểu học Thị trấn  (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
7.000 3.500 3.500 3.500

4
Trường Tiểu học An Hưng (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
4.000 2.000 2.000 2.000

5 Nhà thi đấu đa năng huyện An Lão
2023 

2025
9.265 6.486 6.486 6.486

6
Trạm Y tế xã An Vinh, huyện An Lão (Nâng cấp 

nhà làm việc; Xây dựng mới 4 phòng làm việc)

2023 

2025
5.000 5.000 5.000 5.000

7
Trường Tiểu học An Hòa (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
4.500 3.500 3.500 3.500

8
Trường Tiểu học An Toàn (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
2.500 1.000 1.000 1.000

9 Trường PTDTBT Trung Hưng (nhà đa năng)
2023 

2025
3.000 2.000 2.000 2.000

10
Trường Mầm non huyện (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
2.500 1.500 1.500 1.500

11
Trường Trung học cơ sở An Tân (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
6.500 5.500 5.500 5.500

12
Trường Tiểu học An Tân  (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
5.000 3.000 3.000 3.000

13
Trường Mầm non An Tân (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
6.500 4.500 4.500 4.500

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 sau khi 

bổ sung

Lý do bổ sung
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỀ Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG
(Kèm theo báo cáo số      /BC-UBND ngày       /    /2021 của UBND huyện An Lão)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Mã dự án

Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí giai 

đoạn 2016-2020 (bao 

gồm kế hoạch vốn năm 

2020 kéo dài sang năm 

2021)

Kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025 

vốn ngân 

sách tỉnh 

đã thông 

báo

Bổ sung 

kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025



Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 sau khi 

bổ sung

Lý do bổ sung
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

TT Danh mục dự án Mã dự án

Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí giai 

đoạn 2016-2020 (bao 

gồm kế hoạch vốn năm 

2020 kéo dài sang năm 

2021)

Kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025 

vốn ngân 

sách tỉnh 

đã thông 

báo

Bổ sung 

kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025

14
Trường Mẫu giáo An Trung (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
4.000 2.000 2.000 2.000

15
Trường Mẫu giáo An Hưng (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
7.000 4.000 4.000 4.000

16
Trường Tiểu học An Vinh (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị)

2023 

2025
4.500 2.000 2.000 2.000

17
Trường Mẫu giáo An Vinh (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
5.500 3.000 3.000 3.000

18
Trường Mẫu giáo An Dũng (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2023 

2025
3.500 1.000 1.000 1.000

19
Trường Tiểu học An Quang (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2024 

2025
5.000 2.000 2.000 2.000

20
Trường Mẫu giáo An Quang (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2024 

2025
5.500 2.000 2.000 2.000

21
Trường Mẫu giáo An Nghĩa (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2024 

2025
3.000 1.000 1.000 1.000

22
Trường Mẫu giáo An Toàn (Cơ sở vật chất và 

trang thiết bị)

2024 

2025
3.500 1.000 1.000 1.000

23
Trạm Y tế xã An Trung, huyện An Lão (Nâng cấp 

nhà làm việc; Xây dựng mới 4 phòng làm việc)

2024 

2025
1.000 1.000 1.000 1.000

24
Trạm Y tế xã An Hưng, huyện An Lão (Nâng cấp 

nhà làm việc; Xây dựng mới 5 phòng làm việc)

2024 

2025
5.000 5.000 5.000 5.000

25
Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã An Tân, huyện 

An Lão

2024 

2025
1.000 900 900 900

26
Trạm Y tế xã An Quang, huyện An Lão (Nâng cấp 

nhà làm việc; Xây dựng mới 5 phòng làm việc)

2024 

2025
2.500 2.250 2.250 2.250

27
Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã An Toàn, huyện 

An Lão

2024 

2025
1.200 1.080 1.080 1.080

28
Trạm Y tế thị trấn An Lão, huyện An Lão (Nâng 

cấp nhà làm việc; Xây dựng mới 5 phòng làm việc)

2025 

2026
2.500 2.250 2.250 2.250



Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn ngân 

sách tỉnh

Kế hoạch giai 

đoạn 2021-

2025 sau khi 

bổ sung

Lý do bổ sung
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

TT Danh mục dự án Mã dự án

Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí giai 

đoạn 2016-2020 (bao 

gồm kế hoạch vốn năm 

2020 kéo dài sang năm 

2021)

Kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025 

vốn ngân 

sách tỉnh 

đã thông 

báo

Bổ sung 

kế hoạch 

giai đoạn 

2021-2025

29
Nhà huấn luyện quân sự kết hợp khu cách ly tập 

trung phòng dịch y tế

2026 

2026
6.500 5.500 5.500 5.500

30 Kênh mương Đồng Bàu - Cầu ông Đốc
2025 

2026
6.000 5.000 5.000 5.000

31 Kiên cố Đập ruộng Doi - Thôn 4
2025 

2026
3.500 2.500 2.500 2.500

32 Kiên cố hóa kênh mương tưới tiêu thôn Thanh Sơn
2025 

2026
1.600 1.200 1.200 1.200

33 Kênh mương đồng Tà Ngao - Thôn 3
2025 

2026
1.600 2.000 2.000 2.000

34 Làm mới kênh mương Mangchari
2025 

2026
1.800 1.500 1.500 1.500

35 Đập kiên cố và kênh mương ruông Xang 
2025 

2026
3.500 3.000 3.000 3.000

36 Đập ruộng Pách Thôn 5
2025 

2026
2.800 2.500 2.500 2.500

37 Kiên cố hóa kênh mương Đồng Lớn - Thôn 1
2025 

2026
1.900 1.500 1.500 1.500

38 Kênh mương ruộng Vong - Thôn 5
2025 

2026
1.950 1.620 1.620 1.620

39 Kênh mương Suối Đá
2025 

2026
6.000 5.000 5.000 5.000

40 Đập và kênh mương đồng Bân 
2025 

2026
2.500 2.000 2.000 2.000

41 Làm mới đập và kênh mương Cà sa 
2025 

2026
1800 1500 1500 1500

42 Làm mới đập và kênh mương ruộng Mót
2025 

2026
4000 3500 3500 3500
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